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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
a. Giới thiệu chung về Nhà máy
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình công suất 2x300MW do Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện quản lý vận hành sản xuất.
Vị trí Nhà máy nằm tại xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên. Địa điểm thuộc tả ngạn sông Trà Lý, cách cửa sông Trà Lý khoảng 3 km về phía Tây. Mục tiêu của Nhà máy nhằm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cấp điện cho hệ thống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh Hưng Yên và các khu vực lân cận. Nhà máy gồm 02 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 300MW, đấu nối với hệ thống điện quốc gia qua Sân phân phối 220kV.
b. Giới thiệu chung về gói thầu
- Gói thầu PTV13-2026: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc được phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-TBTPC ngày 06/3/2026 của Công ty Nhiệt điện Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: các hạng mục phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 02 năm 2026 – Công ty Nhiệt điện Thái Bình;
- Tên gói thầu: PTV13-2026: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc.
- Giá gói thầu theo KHLCNT được phê duyệt: 307.818.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh bảy triệu tám trăm mười tám nghìn đồng).
- Nguồn vốn: SXKD năm 2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03/2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.
- Phạm vi công việc: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc. 
2. Mục tiêu công việc
a. Mục đích
Tiến hành kiểm soát đo lường đối với các phương tiện đo theo Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo hệ thống quan trắc tự động, liên tục hoạt động bình thường, chính xác và ổn định.
b. Căn cứ thực hiện
· Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
· Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Căn cứ Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;
· [bookmark: _Hlk214884607]Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
· Căn cứ Giấy phép môi trường số 363/GPMT-BTNMT ngày 20/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


2

2 
 
8 
 
I. 
c. Phạm vi thực hiện
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	1. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo pH
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước làm mát.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	2. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo COD
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	1
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	3. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo TSS
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	1
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	4. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo Clo dư
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	1
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước làm mát.

	5. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo NH4
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	1
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	6. 
	Dịch vụ Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo Nhiệt độ
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ/Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước làm mát.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	7. 
	Dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo Lưu lượng kênh hở
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ/ Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước làm mát.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	8. 
	Dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo Lưu lượng siêu âm
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Đầu đo
	4
	- 04 đầu đo lắp tại đầu vào bình ngưng/ống đầu ra bơm tuần hoàn.

	9. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo NOx
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.

	10. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo SO2
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.

	11. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo CO
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.

	12. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo CO2
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.

	13. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo O2
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.

	14. 
	Dịch vụ Hiệu chuẩn thiết bị đo Áp suất khí thải
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.

	15. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo Bụi tổng
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.

	16. 
	Dịch vụ Hiệu chuẩn thiết bị đo Lưu lượng khí
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Đầu đo
	2
	- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 01 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.

	17. 
	Dịch vụ Hiệu chuẩn thiết bị đo Nhiệt độ
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Đầu đo
	4
	- 02 đầu đo lắp tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 02 đầu đo lắp tại trạm quan trắc0 khí thải tổ máy số 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

	18. 
	Dịch vụ Kiểm định thiết bị đo Testo 350
	Theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Máy
	1
	- Máy đo phục vụ kiểm tra thông số khí thải.

	19. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số pH
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước làm mát.

	20. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số COD
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	6
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	21. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số TSS
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	6
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	22. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số Clo dư
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	6
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước làm mát.

	23. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số NH4
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	6
	- Vị trí quan trắc tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.

	24. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số Nhiệt độ
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước làm mát.

	25. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số Lưu lượng kênh hở
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước thải công nghiệp.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc nước làm mát.

	26. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số Lưu lượng siêu âm
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	24
	- 12 mẫu tại đầu vào bình ngưng tổ máy số 1.
- 12 mẫu tại đầu vào bình ngưng tổ máy số 2.


	27. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số NOx
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	28. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số SO2
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	29. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số CO
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	30. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số CO2
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	31. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số O2
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	32. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số Áp suất
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	 Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	33. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số Bụi tổng
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	34. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số Lưu lượng khí
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Mẫu
	12
	- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 06 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	35. 
	Dịch vụ quan trắc đối chứng thông số Nhiệt độ
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Mẫu
	24
	- 12 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 1.
- 12 mẫu tại trạm quan trắc khí thải tổ máy số 2.


	36. 
	Lập báo cáo đánh giá độ chính xác tương đối
	Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Báo cáo
	4
	- 01 Báo cáo đánh giá hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Tổ máy số 1.
- 01 Báo cáo đánh giá hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Tổ máy số 2.
- 01 Báo cáo đánh giá hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại trạm quan trắc nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.
- 01 Báo cáo đánh giá hệ thống quan trắc nước làm mát tự động, liên tục tại trạm quan trắc nước làm mát.






3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
3.1 Nhà thầu phải có các tài liệu sau để chứng minh đảm bảo đủ năng lực và điều kiện triển khai gói thầu:
- Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ (do Bộ/Sở Khoa học và Công nghệ chứng nhận) cho các hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: “Dịch vụ khoa học và công nghệ: kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh phương tiện đo và báo cáo kiểm tra độ chính xác tương đối của hệ thống các trạm quan trắc môi trường (RA TEST)” liên quan đến các phương tiện đo của gói thầu.
- Có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo quy định tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cho các kiểm định/hiệu chuẩn/ thử nghiệm liên quan đến các phương tiện đo của gói thầu.
- Có Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho các phép kiểm định phương tiện đo pH và phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí).
- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đối với các thông số liên quan của gói thầu.
3.2 Nhân sự thực hiện gói thầu: 
3.2.1. Chỉ huy chung 
- Số lượng: 01 người.
- Trình độ đại học trở lên (thuộc chuyên ngành môi trường, công nghệ sinh học hoặc tự động hóa).
- Đã từng là phụ trách kiểm định, hiệu chuẩn trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động trong những năm gần đây. (Nhà thầu cung cấp bảng kê khai các công trình đã chỉ huy kèm theo quyết định bổ nhiệm vị trí chỉ huy trưởng của nhà thầu đối với công trình đó).
- Có giấy chứng nhận đào tạo kiểm định viên đo lường trạm quan trắc khí thải, nước thải. Có chứng chỉ đào tạo kiểm định/hiệu chuẩn các phương tiện đo liên quan đến phạm vi cung cấp của gói thầu.
- Có thẻ kiểm định viên đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp (kèm quyết định cấp thẻ).
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự của gói thầu hoặc đã thực hiện tối thiểu 01 hợp đồng với vai trò chỉ huy chung các công việc tương tự của gói thầu.
3.2.2. Kiểm định viên 
Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục yêu cầu số lượng và năng lực như sau:
- Số lượng: 02 người
- Trình độ trung cấp trở lên (thuộc chuyên ngành môi trường, công nghệ sinh học hoặc tự động hóa).
- Có giấy chứng nhận đào tạo kiểm định viên đo lường trạm quan trắc khí thải, nước thải. 
- Có thẻ kiểm định viên đo lường (kèm theo quyết định cấp thẻ kiểm định viên) do Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp. Có chứng chỉ đào tạo kiểm định/hiệu chuẩn các phương tiện đo liên quan đến phạm vi cung cấp của gói thầu.
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự của gói thầu hoặc đã thực hiện tối thiểu 01 hợp đồng với vai trò kiểm định viên các công việc tương tự của gói thầu.
3.2.3. Nhân sự quan trắc đối chứng
- Số lượng: 02 người.
- Trình độ trung cấp trở lên (thuộc chuyên ngành môi trường, công nghệ sinh học, hóa học, sinh học). 
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự của gói thầu hoặc đã thực hiện tối thiểu 01 hợp đồng với vai trò quan trắc đối chứng các công việc tương tự của gói thầu.
3.3. Tiến độ thực hiện 	
- Tiến độ thực hiện: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, được chia thành nhiều đợt cung cấp dịch vụ. 
- Tùy thuộc vào tình hình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị mà Chủ đầu tư sẽ có văn bản gửi Nhà thầu để yêu cầu thực hiện dịch vụ. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải có văn bản phản hồi và cử nhân sự, tập kết thiết bị/máy móc có mặt tại công trường của Chủ đầu tư. 
4. Biện pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy
- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện. Nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ Bảo hộ lao động cá nhân theo quy định.
- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.
- Nhà thầu phải tuân thủ các nội quy, quy định của Bên A về công tác đảm bảo an ninh trong phạm vi nhà máy và tại các vị trí thực hiện công việc.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
5. Tiêu chuẩn nghiệm thu
- Có biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành và đưa vào sử dụng có xác nhận của đại diện Nhà thầu và Chủ đầu tư.
- Dán tem hiệu chuẩn/kiểm định lên các phương tiện/thiết bị đo đã được hiệu chuẩn/kiểm định và cấp giấy chứng nhận kèm theo.
- Trường hợp thiết bị không còn đảm bảo độ chính xác hoặc không thể hiệu chuẩn/kiểm định, Nhà thầu phải lập báo cáo đánh giá về độ không chính xác của thiết bị và có đề xuất các giải pháp xử lý cho Chủ đầu tư. 
- Báo cáo kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục của các Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.
6. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu có giải pháp và phương pháp luận trong đó trình bày chi tiết kế hoạch triển khai, đầy đủ và phù hợp để triển khai dịch vụ.

